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I. TRẮC NGHIỆM
1.Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?
A. Chiến dịch Thượng Lào (1953).
B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947).
C. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950)
D. Chiến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).
Câu 2: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?
A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
B. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội.
C. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng.
D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết
Câu 3: Tiêu biểu nhất trong phong trào Đồng khởi là phong trào ở tỉnh nào sau đây?
A. Bến Tre.  	B. Quảng Ngãi.	  C. Ninh Thuận.	    D. Bình Định.
Câu 4: Năm 1963, quân dân miền Nam giành thắng lợi trong chiến thắng Ấp Bắc đã góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?
A. Chiến tranh một phía.				B. Chiến tranh đặc biệt
C. Chiến tranh cục bộ.				D. Việt Nam hoá chiến tranh.
Câu 5. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được thực hiện bằng lực lượng nào?
A. Quân đội Mĩ, quân đội đồng minh và quân đội Sài Gòn.
B. Quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.
C. Quân đội Mĩ và quân đội đồng minh.
D. Quân đội Sài Gòn và quân đội đồng minh.
Câu 6: 11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975 ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?  
A. Toàn bộ nội các Sài Gòn bị bắt sống
B. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố từ chức
C. Toàn bộ miền Nam được giải phóng
D. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
Câu 7: Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
A. tháng 5/1975.                               B. tháng 9/1975.
C. tháng 7/1976.                                D. tháng 12/1976.
Câu 8: Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI đã diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Ngày 24/6/1976 đến 3/7/1976.
B. Ngày 26/4/1976 đến 3/7/1976.
C. Ngày 24/6/1976 đến 7/7/1976.
D. Ngày 3/6/1976 đến 24/6/1976.
Câu 9: Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
Câu 10: Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
C. Việt Nam Cộng hòa.
D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
2.Chọn đáp án đúng (Đ) Sai (S)
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, Sđd, tr.534)
a) Đoạn tư liệu trên trích từ tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh.
b) Chúng ta phải nhân nhượng tối đa cho thực dân Pháp về mọi mặt để đổi lấy hòa bình.
c) Dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp là không thay đổi.
d) Lý giải nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 – 1986) đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện đất nước” ( Trích SGK trang 95 - Lịch sử và Địa lí 9, Kết nối tri thức với cuộc sống)
a) Đổi mới toàn diện là không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho những mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ. Đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới về chính trị, song đổi mới kinh tế là trọng tâm
b) Đổi mới là thay đổi mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội với những bước đi và hình thức phù hợp.
c) Công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tích cực; giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, tạo tiền đề để Việt Nam tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
d) Quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đạt được rất nhiều thành tựu và không có những hạn chế gì cần khắc phục.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Mặc dù vậy, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vẫn hết sức to lớn, đã mở ra bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh. Thắng lợi của nhân dân ta trên cả hai miền, đặc biệt là thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ", buộc Mỹ phải bắt đầu quá trình xuống thang chiến tranh, chuyển hướng chiến lược "phi Mỹ hóa", rồi "Việt Nam hóa chiến tranh".
(Nguyễn Văn Nhật, Lịch sử Việt Nam, Tập 13, Từ năm 1965 đến năm 1975, Nxb Khoa học Xã hội, 2017, tr.211)

a) Đoạn tư liệu trên phản ánh nguyên nhân và ý nghĩa thành công của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1968. 
b) Cuộc Tổng tiến nông và nổi dậy Xuân năm 1968 đã làm lung lay ý chí chiến đấu của quân đội Sài Gòn và đưa đến sự thất bại của chúng. 
c) Từ năm 1968, với những thất bại trên cả hai miền Nam- Bắc ở Việt Nam, Mỹ phải xuống thang chiến tranh ở Việt Nam
d) Sau chiến tranh cục bộ, Mỹ phải chuyển từ quá trình Mỹ hóa chiến tranh sang Việt Nam hóa chiến tranh trên chiến trường miền Nam.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Đến cuối năm 1960, phong trào Đồng khởi đã làm tan rã cơ cấu chính quyền cơ sở địch ở nhiều vùng nông thôn. Chính quyền tự quản của nhân dân được thành lập ở 1.383 trong tổng số 2.627 xã. Vùng giải phóng hình thành và ngày càng mở rộng, nối liền từ Tây Nguyên đến miền Tây Nam Bộ và đồng bằng Liên khu V. Thắng lợi của phong trào Đồng khởi ở nông thôn đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh ở đô thị và các đồn điền, nhà máy”.
(Vũ Quang Hiển, Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975, Nxb Đại học Thái Nguyên,2022, tr.74
a. Đoạn tư liệu trên phản ánh điều kiện bùng nổ và kết quả của phong trào Đồng khởi ở miền Nam năm 1960.
b. Phong trào Đồng Khởi đã làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam Việt Nam.
c. Vùng giải phóng ở Miền Nam sau phong trào Đồng Khởi được xây dựng trở thành căn cứ địa cách mạng.
d. Chính quyền cách mạng thành lập nông thôn đã tạo điều kiện cho việc giải phóng một loạt các các đô thị ở miền Nam năm 1960.
PHẦN B. TỰ LUẬN 
 Câu 1: Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta?
Câu 2. Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
Câu 3. Kể tên các chiến lược mà Mĩ đã thực hiện ở miền Nam việt Nam?

